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TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại


Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang;

Đồng kính gủi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

 (Phục vụ thẩm định của Bộ Tư pháp)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023
của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với
các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định về chính sách khuyến
khích phát triển kinh tế trang trại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ dự thảo
Nghị định với các nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Cơ sở pháp lý

Mục IV.2 Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ “Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm” và “tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác”.
Khoản 5 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn về “Quyết định chính sách cụ thể thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế về kinh tế, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: Chính phủ ban hành Nghị định để quy định “các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên”.

Luật Hợp tác xã năm 2012, Luật Đất đai năm 2013, Luật Thủy sản năm 2017, Luật Thủy lợi năm 2017, Luật Chăn nuôi năm 2018 và các Luật khác có liên quan không giao Chính phủ quy định chi tiết về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 3254/TTr-BNN-KTHT ngày 24/5/2022 đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Ngày 21/6/2022 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3818/VPCP-NN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý giao “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 12/2022; các nội dung chính sách phải đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, khả thi, đúng thẩm quyền của Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật”. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản xin lùi thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2022; ngày 22/11/2022 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7831/VPCP-NN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý, trong đó Nghị định trang trại lùi thời gian trình Chính phủ sang tháng 3/2023.

2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay Việt Nam có khoảng 17 triệu hộ nông dân sản xuất nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản (sau đây gọi chung là nông nghiệp); đa số sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán, giá trị sản xuất thấp và có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, cũng có nhiều hộ nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại với quy mô đất đai lớn theo hướng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học công nghệ, mang lại giá trị kinh tế cao, ít rủi ro hơn. Đến hết năm 2021 cả nước có 18.945 trang trại đạt tiêu chí quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT
; trong đó quy mô diện tích đất bình quân 3,52 ha/trang trại, lao động thường xuyên 3,8 lao động/trang trại, giá trị vốn đầu tư và vốn sản xuất kinh doanh 2.430 triệu đồng/trang trại; giá trị sản xuất 3.513 triệu đồng/năm; thu nhập lao động thường xuyên đạt 4,9 triệu đồng/người/tháng.
Kinh tế trang trại đã thúc đẩy việc khai thác diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện môi trường sinh thái; thu hút nguồn nhân lực và tài chính trong dân để đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân. Kinh tế trang trại hiện nay đang phát triển theo hướng tích tụ, tập trung đất đai quy mô lớn; việc tổ chức sản xuất chuyển đổi theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, ứng dụng tin học, chuyển đổi số, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu; sản phẩm có giá trị kinh tế cao được sản xuất theo hướng chất lượng an toàn, sản xuất hữu cơ gắn với tiêu chuẩn quy định và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhiều trang trại đã liên kết theo chuỗi giá trị để ổn định tiêu thụ sản phẩm đồng thời hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân trong vùng
. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, nhiều trang trại đã tổ chức kết hợp các hoạt động du lịch
 và sản xuất phi nông nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp như: Sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm; lắp đặt hệ thống điện mặt trời
. Có thể khẳng định kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến của kinh tế hộ, mang lại hiệu quả cao cho sản xuất nông nghiệp do đó cần có chính sách khuyến khích phát triển. 
Tuy nhiên, kinh tế trang trại hiện nay vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế sau:

Hoạt động của trang trại còn nhiều hạn chế như: Phần lớn các trang trại hiện nay phát triển còn mang tính tự phát, quy mô sản xuất (đất đai, lao động, vốn) của trang trại nhìn chung còn nhỏ; chất lượng lao động còn thấp
; năng lực quản trị, khả năng tài chính, hiểu biết về thị trường, khoa học kỹ thuật và quản lý của nhiều chủ trang trại còn hạn chế; số lượng trang trại ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao chưa nhiều
 (chủ yếu vẫn theo phương pháp thủ công truyền thống); sản phẩm chưa đa dạng, chất lượng chưa cao và không ổn định, chưa qua chế biến (bán ra chủ yếu dưới dạng thô hoặc tươi sống), chưa xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, mã số, mã vạch sản phẩm hàng hóa. Số trang trại liên doanh, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều, mối liên kết chưa bền vững
. Các trang trại kết hợp du lịch hầu hết phát triển tự phát, không có quy hoạch, chưa có giấy phép hoạt động du lịch, lao động không được đào tạo nên thiếu kiến thức và kỹ năng du 1ịch. Tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng diễn ra còn phổ biến; vẫn còn tình trạng trang trại xả chất thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý
.

Các trang trại còn gặp một số khó khăn liên quan đến các quy định về chính sách pháp luật như: Hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại nằm tản mạn ở nhiều văn bản nên khó khăn trong triển khai và tiếp cận chính sách. Một số chính sách còn bất cập, nhất là về đất đai và xây dựng (quy định hạn điền; tích tụ, tập trung đất đai; xây dựng các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh trên đất nông nghiệp và cho phép các trang trại được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng kết cấu hạ tầng). Chưa có chính sách hỗ trợ riêng để nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong trang trại. Còn thiếu các chính sách hỗ trợ trang trại xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn; chính sách hỗ trợ trang trại chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất chất lượng an toàn, và hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong quản lý nhà nước đối với trang trại còn nhiều hạn chế như: Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại, chủ yếu để trang trại phát triển tự phát. Việc tổ chức thi hành pháp luật về đất đai của các địa phương để hỗ trợ kinh tế trang trại chưa được quan tâm dẫn đến quá trình tích tụ, tập trung, chuyển đổi đất đai còn chậm và gặp khó khăn ở nhiều nơi; còn nhiều trang trại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
. Nhiều địa phương cấp huyện, xã chưa làm tốt công tác quy hoạch phát triển sản xuất, phát triển kinh tế trang trại; một số địa phương có trang trại ở vùng sâu, vùng xa nhưng chưa làm tốt công tác phát triển hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện nước sinh hoạt, thông tin liên lạc. 
Việc tiếp cận vốn vay tín dụng của trang trại theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn còn hạn chế. Việc hỗ trợ các trang trại ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, ứng dụng tin học trong sản xuất, chế biến, bảo quản chưa nhiều, mới chỉ tập trung ở một số lĩnh vực và khu vực nhất định (chủ yếu là chăn nuôi). Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được coi trọng dẫn đến nhiều chủ trang trại chưa thực hiện đầy đủ kê khai, báo cáo tình hình hoạt động và còn vi phạm về đất đai, xây dựng và môi trường. Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành và cơ quan chuyên ngành tại địa phương trong quản lý nhà nước đối với trang trại; nhất là việc kiểm tra, hướng dẫn các trang trại kết hợp hoạt động du lịch và sản xuất phi nông nghiệp.

Các khó khăn, tồn tại, hạn chế trên do các nguyên nhân: Nhận thức về vai trò kinh tế trang trại của các cấp, các ngành chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế trang trại và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại chưa sâu rộng. Chưa có văn bản hệ thống hóa cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trang trại; còn thiếu các quy định để các trang trại thực hiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các hoạt động kết hợp sản xuất phi nông nghiệp và du lịch. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu; nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vay còn thấp; huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế. Sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi chính sách hỗ trợ trang trại còn kém hiệu quả, thủ tục hành chính để thực hiện một số chính sách hỗ trợ còn rườm rà; sự phối hợp của các cơ quan chuyên ngành trong việc hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ trang trại còn nhiều bất cập. Năng lực quản trị, khả năng tài chính và trình độ chuyên môn của nhiều chủ trang trại còn hạn chế. Chưa hình thành được các chuỗi liên kết giá trị của doanh nghiệp và trang trại gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra của sản phẩm trang trại sản xuất ra chưa thực sự ổn định. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương đánh giá kết quả 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại; kết quả trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 về kinh tế trang trại, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ đã tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại lồng ghép trong các văn bản quy định chính sách hỗ trợ của Chính phủ, một số địa phương ban hành chính sách đặc thù để hỗ trợ trang trại và nông dân; về hỗ trợ trang trại giai đoạn 2002 – 2020: Có 11.006 lượt trang trại được giao đất, cho thuê đất để mở rộng sản xuất phát triển trang trại (bình quân 550 trang trại/năm); 63.297 trang trại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bình quân 3.164 trang trại/năm); 60.857 trang trại được miễn giảm tiền thuê đất (bình quân 3.042 trang trại/năm). Có 244.892 lượt trang trại được miễn, giảm thuế. Có 22.913 lượt trang trại được vay vốn (bình quân 1.145 trang trại/năm); hơn 01 triệu hộ gia đình và cá nhân ở khu vực nông thôn được hỗ trợ lãi suất của số tiền vay 13.717 tỷ đồng. Hỗ trợ đào tạo 2.840.000 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp, trong đó có 416.207 lao động làm trong trang trại; tổ chức 300 lớp tập huấn cho 23.200 lượt chủ trang trại. Có 6.877 trang trại được cung cấp thông tin thị trường, khuyến cáo khoa học kỹ thuật (bình quân 343 trang trại/năm). Có 401 công trình kết cấu hạ tầng nông thôn được ngân sách nhà nước đầu tư (bình quân 20 công trình/năm); 338.491 công trình thuỷ lợi được xây dựng (bình quân 16.924 công trình/năm); 73 cơ sở chế biến thôn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư (bình quân 3,6 cơ sở/năm). Tuy nhiên công tác chỉ đạo và triển khai Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang trại của nhiều địa phương chưa được quan tâm: Chỉ có 45/63 tỉnh có báo cáo số liệu hỗ trợ trang trại theo Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP, trong đó 13 tỉnh chỉ có số liệu báo cáo hỗ trợ được 2/25 chỉ tiêu chính sách hỗ trợ.
Từ đó cho thấy còn nhiều khoảng trống trong chính sách và công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại dẫn đến các khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc phát triển kinh tế trang trại, trong đó chủ yếu là do: Chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại nằm tản mạn ở nhiều văn bản và còn thiếu những chính sách cần thiết phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; chưa quy định về công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại, nhất là việc quản lý các trang trại kết hợp hoạt động du lịch và sản xuất phi nông nghiệp liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều Bộ, ngành Trung ương. Từ đó đòi hỏi phải có 01 văn bản của Chính phủ quy định đầy đủ, thống nhất khung khổ pháp lý về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; trong đó có chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và quy định quản lý nhà nước liên quan đến nhiều Bộ, ngành vượt ra ngoài thẩm quyền hướng dẫn thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chính vì vậy, cần thiết phải ban hành Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại thay thế cho Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 về kinh tế trang trại của Chính phủ.

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị định với các chính sách đã được thông qua trong đề nghị xây dựng nghị định:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 3254/TTr-BNN-KTHT ngày 24/5/2022 đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý tại văn bản số 3818/VPCP-NN ngày 21/6/2022 của Văn phòng Chính phủ, gồm 03 chính sách: Chính sách 1 - Quy định về phân loại kinh tế trang trại, tiêu chí xác định kinh tế trang trại. Chính sách 2 - Quy định lập, thẩm định dự án và quản lý kinh tế trang trại. Chính sách 3 - Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định cụ thể 03 chính sách trên như sau:

- Chính sách 1: 
+ Phân loại kinh tế trang trại: Trong dự thảo Nghị định tại Điều 4.

+ Tiêu chí kinh tế trang trại: Trong dự thảo Nghị định tại Điều 5 và các Điều 6, 7, 8 quy định chi tiết cho nội dung tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 5; phụ lục 1 hướng dẫn cụ thể cho khoản 4 Điều 5.

- Chính sách 2: 

+ Lập, thẩm định, phê duyệt dự án trang trại: Trong dự thảo Nghị định bỏ vì có ý kiến góp ý Nghị định không nên quy định nội dung này (ý kiến cho rằng quy định này chưa rõ là dự án đầu tư hay dự án đầu tư xây dựng, nếu là dự án đầu tư thì thực hiện theo Luật Đầu tư, dự án trang trại có đầu tư xây dựng công trình thì việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án phải tuân thủ theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết). Do đó thay thế bằng việc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại điểm đ khoản 2 Điều 19 “Hướng dẫn cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trong trang trại và quản lý đất đai, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng của trang trại quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định này trên địa bàn theo quy định tại Luật Đất đai, Luật Xây dựng, các Luật liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành”.

+ Quy định về đất đai, xây dựng trong trang trại: Trong dự thảo Nghị định chuyển về nội dung tiêu chí kinh tế trang trại tại Điều 6 để quy định chi tiết cho nội dung tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 5.
+ Quy định về quản lý đối với kinh tế trang trại: Thay từ “quản lý” thành “quản lý nhà nước”. Các nội dung trong dự thảo Nghị định: Đăng ký, kê khai thông tin về trang trại tại Điều 14, Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Điều 15, Thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của kinh tế trang trại tại Điều 17. Nội dung quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương (Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) đối với trang trại chuyển xuống Điều 19 (Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp).

+ Quy định chế độ báo cáo về kinh tế trang trại: Trong dự thảo Nghị định tại Điều 16. 

- Chính sách 3: 
+ Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại: Trong dự thảo bỏ chính sách hỗ trợ lập, thẩm định và phê duyệt dự án kinh tế trang trại do đã bỏ dự án trang trại. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành được đưa vào một khoản riêng (khoản 1 Điều 9 gồm: Đất đai; thuế; tín dụng; khoa học, công nghệ và môi trường; xúc tiến thương mại, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến nông; hỗ trợ chi phí xác nhận, chứng nhận chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động; chi phí chứng nhận môi trường; và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, các đề án, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp khác). Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quy định tại khoản 3 Điều 9 chỉ hỗ trợ cho hạ tầng chung. Một số chính sách hỗ trợ quy định mới trong dự thảo Nghị định tại khoản 2 Điều 9.
+ Quy định các điều kiện để trang trại được hưởng hỗ trợ: Trong dự thảo Nghị định tại Điều 10 (Điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ).

+ Quy định hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ: Trong dự thảo Nghị định tại Điều 11 (Đăng ký danh mục hỗ trợ kinh tế trang trại) và Điều 12 (Thẩm định, phê duyệt, thanh toán hỗ trợ kinh tế trang trại)

Như vậy, các nội dung dự thảo Nghị định xây dựng phù hợp với các chính sách đã được thông qua trong đề nghị xây dựng Nghị định.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Tạo khung khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại góp phần tạo ra tính thống nhất và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại. 

Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại phát triển theo đúng quy định của pháp luật; phát triển và đầu tư mở rộng quy mô gắn với mục tiêu sản xuất quy mô lớn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hoá, tạo ra nhiều vùng sản xuất tập trung; tạo tiền đề thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Thu hút và huy động nguồn lực tài chính trong dân, tạo điều kiện cho các cá nhân có vốn, có trình độ chuyên môn mạnh dạn đầu tư hình thành trang trại để đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy việc đầu tư vốn, khoa học công nghệ vào sản xuất của các trang trại; góp phần giảm bớt áp lực do thiếu việc làm ở nông thôn, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân. Thúc đẩy việc khai thác diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện môi trường sinh thái.

2. Quan điểm xây dựng Nghị định

Các quy định trong Nghị định phải nhằm tạo điều kiện cho trang trại phát triển thuận lợi, không gây khó khăn, cản trở hoạt động hợp pháp của chủ trang trại.

Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại xây dựng theo hướng đáp ứng nhu cầu phát triển của trang trại nhưng cũng đảm bảo phù hợp với nguồn lực của ngân sách và định hướng phát triển kinh tế trang trại của Đảng và Nhà nước.

Các nội dung của Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các ưu điểm của Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ; không trùng chéo, mâu thuẫn với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; phù hợp với thực tiễn phát triển trang trại và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, cụ thể:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và phân công nhiệm vụ các thành
viên Ban soạn thảo tại Quyết định số 4705/QĐ-BNN-KTHT ngày 02/12/2021,
gồm đại diện các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan tham gia. Đã tổ chức các phiên
họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các Hội thảo tham vấn ý kiến các nhà khoa học,
chuyên gia về dự thảo đề cương Nghị định.

2. Tổ chức xin ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và trên Cổng thông
tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn
bản số 1024/BNN-KTHT ngày 21/02/2022 về việc xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định gồm: (i) Dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định; (ii) Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại; (iii) Đề cương xây dựng Nghị định.

3. Ngày 24/5/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 3254/TTr-BNN-KTHT trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và các báo cáo, đề cương Nghị định kèm theo.

4. Ngày 21/6/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3818/VPCP-NN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trình Chính phủ trong tháng 12/2022.

5. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học hoàn thiện dự thảo Nghị định và các báo cáo liên quan.

6. Tổ chức xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan và
trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 5557/BNN-KTHT ngày 22/8/2022 gồm: i) Dự thảo Nghị định, (ii) Dự thảo Tờ trình Chính phủ, (iii) Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách khi Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; (iv) Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách đối với kinh tế trang trại.

7. Đến ngày 31/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 89 văn bản góp ý của 12 Bộ ngành (Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), 04 cơ quan liên quan (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội), 10 cơ quan liên quan thuộc Bộ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu, giải trình tại Báo cáo tổng hợp giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

8. Ngày …, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số …. gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

9. Ngày .., Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đối với dự thảo Nghị định; ngày …, Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số … về báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.
10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị định;
11. Hoàn thiện dự thảo Nghị định; trình Chính phủ xem xét ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 05 Chương, 21 Điều, 19 mẫu và phụ lục kèm theo, cụ thể như sau:

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Chương II. PHÂN LOẠI VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KINH TẾ TRANG TRẠI
Điều 4. Phân loại trang trại
Điều 5. Tiêu chí kinh tế trang trại
Điều 6. Quy định về sử dụng đất, xây dựng kết cấu hạ tầng trong trang trại 

Điều 7. Quy định đối với hoạt động kết hợp du lịch 

Điều 8. Quy định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khác ngoài nông nghiệp và du lịch

Chương III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

Điều 9. Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
Điều 10. Điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ

Điều 11. Đăng ký danh mục hỗ trợ kinh tế trang trại

Điều 12. Thẩm định, phê duyệt, thanh toán hỗ trợ kinh tế trang trại

Điều 13. Kinh phí thực hiện

Chương IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH TẾ TRANG TRẠI

Điều 14. Đăng ký, kê khai thông tin về trang trại

Điều 15. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Điều 16. Chế độ báo cáo về kinh tế trang trại

Điều 17. Thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của kinh tế trang trại

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ương

Điều 19. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp

Điều 20. Trách nhiệm của chủ trang trại

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Phụ lục kèm theo: Gồm 01 phụ lục và 18 mẫu hướng dẫn.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định về phân loại, tiêu chí xác định kinh tế trang trại; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và nội dung quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại.

- Đối tượng áp dụng: Chủ trang trại; cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

b) Phân loại, tiêu chí và điều kiện xác định kinh tế trang trại
- Phân loại trang trại thành 2 nhóm:
+ Trang trại chuyên ngành là trang trại sản xuất, kinh doanh 01 lĩnh vực nông nghiệp (gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất muối) hoặc sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực nông nghiệp nhưng có 01 lĩnh vực tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất.

+ Trang trại tổng hợp là trang trại sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp nhưng không có lĩnh vực nào đạt tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% giá trị sản xuất của trang trại hoặc bên cạnh sản xuất, kinh doanh nông nghiệp có kết hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khác (trong đó có du lịch). 
- Tiêu chí kinh tế trang trại được quy định cụ thể cho từng loại hình trang trại chuyên ngành nông nghiệp, tổng hợp và tiêu chí đáp ứng quy định về đất đai, xây dựng (quy định cụ thể tại Điều 6), kết hợp du lịch (quy định cụ thể tại Điều 7), kết hợp sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khác ngoài nông nghiệp và du lịch (quy định cụ thể tại Điều 8). 

c) Chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế trang trại: 

- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế trang trại được phân thành 03 nhóm: 

Một là, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành mà trang trại được hưởng, liên quan đến: Đất đai; thuế; tín dụng; khoa học, công nghệ và môi trường; xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm, thương mại điện tử; liên kết theo chuỗi sản xuất nông nghiệp; khuyến nông; hỗ trợ mua máy, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; chi phí xác nhận, chứng nhận chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động; chi phí chứng nhận môi trường; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình trình mục tiêu, các đề án, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp khác.

Hai là, các chính sách hỗ trợ riêng theo Nghị định này gồm: Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong trang trại; hỗ trợ trang trại tích tụ ruộng đất để mở rộng quy mô sản xuất; hỗ trợ chủ trang trại hợp tác liên kết thành lập hợp tác xã; hỗ trợ phát triển du lịch; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu; hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực của địa phương; hỗ trợ chứng nhận/chứng nhận lại tiêu chuẩn sản xuất chất lượng an toàn và hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ba là, hỗ trợ quy hoạch và đầu tư công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước; hạ tầng logistic; hạ tầng tập kết nguyên vật liệu; hạ tầng sản xuất cây, con giống tập trung; hạ tầng phục vụ sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; hạ tầng phục vụ quan trắc môi trường, chuyển đổi số để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho các trang trại.

- Quy định điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ, trong đó có quy định ưu tiên Chủ trang trại là nữ trong trường hợp có nhiều trang trại đề nghị hỗ trợ cần phải lựa chọn nhằm đảm bảo vấn đề bình đẳng giới.

- Quy định hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ gồm các nội dung: Đăng ký danh mục hỗ trợ. Thẩm định, phê duyệt, thanh toán hỗ trợ. 
- Việc hỗ trợ từ các Chương trình, dự án khác thực hiện theo quy định đối với việc giải ngân nguồn vốn của Chương trình, dự án đó.
d) Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại

- Quy định đăng ký, kê khai thông tin về trang trại gồm: Đăng ký, kê khai thông tin lần đầu và kê khai bổ sung hoặc thay đổi thông tin hàng năm.

- Quy định về cấp cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Quy định chế độ báo cáo về kinh tế trang trại của Chủ trang trại và cơ quan quản lý nhà nước về trang trại.

V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Nguồn nhân lực, tài chính thực hiện Nghị định

- Các chính sách quy định tại dự thảo Nghị định cơ bản được kế thừa các chính sách hiện hành, do đó, về cơ bản Nghị định sau khi được thông qua vẫn sử dụng nguồn nhân lực hiện hành đang làm công tác quản lý nhà nước về trang trại tại các cơ quan trung ương và địa phương (các Bộ; UBND cấp tỉnh, huyện, xã; Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT).

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Nghị định này gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương bố trí vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và vốn sự nghiệp kinh tế theo phân cấp ngân sách
hiện hành; lồng ghép từ các Chương trình, dự án của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương (Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương
trình, dự án phát triển khác); vốn vận động, huy động từ các nhà tài trợ, các tổ chức trong và ngoài nước và kinh phí hợp pháp khác.

Dự kiến kinh phí tối đa thực hiện hàng năm: Nghị định không tính riêng hỗ trợ cho từng chính sách mà hỗ trợ theo trang trại đăng ký, dự kiến hàng năm mỗi huyện bình quân hỗ trợ 10 trang trại, mỗi trang trại được hỗ trợ bình quân 500 triệu đồng thì tổng kinh phí hỗ trợ 2.640 tỷ đồng cho 528 huyện trong cả nước; bình quân mỗi tỉnh hỗ trợ khoảng 42 tỷ đồng/năm là khả thi.
2. Vấn đề bình đẳng giới

Việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định
dựa trên cơ sở pháp lý, như: Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định công dân nam,
nữ bình đẳng về mọi mặt; Luật Bình đẳng giới cũng quy định các khái niệm về
bình đẳng giới, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới (Điều 5), chính sách của Nhà
nước về bình đẳng giới (Điều 7). Việt Nam đã từng bước xây dựng, hoàn thiện
văn bản quy phạm pháp luật về giới và bình đẳng giới với những yêu cầu pháp
lý cụ thể, đồng bộ, thống nhất trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm
pháp luật.

Các quy định trong dự thảo Nghị định đã đảm bảo quyền bình đẳng của tổ
chức, cá nhân, của nam, của nữ trong việc thực hiện các chính sách. Tại dự
thảo Nghị định đã có quy định ưu tiên hỗ trợ trang trại “sử dụng nhiều lao động địa phương hoặc chủ trang trại là nữ”.

3. Sự phù hợp với điều ước quốc tế

Các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại nhằm khuyến khích các trang trại phát triển quy mô, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm; ngoài chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại còn có các chính sách nhằm quản lý đối với các trang trại. Qua rà soát các chính sách quy định tại Nghị định không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.


(Xin gửi kèm theo: 

1. Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. 

2. Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

3. Báo cáo tổng hợp giải trình các ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.
4. Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

5. Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong nội dung dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại).
6. Văn bản thẩm định dự thảo Nghị định của Bộ Tư pháp.
7. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định (sau khi Bộ Tư pháp có văn bản thẩm định). 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Tư Pháp (để thẩm định);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, KTHT.

CV soạn thảo:
                            Nguyễn Văn Chung
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam


� Số trang trại theo lĩnh vực gồm: 3.471 trồng trọt, 11.807 chăn nuôi, 129 lâm nghiệp, 1.586 nuôi thủy sản, 1.952 tổng hợp.


� Có 2.285 trang trại có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.


� Có 42 trang trại tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp.


� Có 800 trang trại đầu tư hệ thống điện mặt trời.


� Có 97% lao động trong các trang trại chưa qua đào tạo, số đã qua đào tạo chỉ chiếm 3% (trong đó, trình độ cao đẳng chiếm 0,2% và đại học, trên đại học chiếm 0,3%).


� Kết quả điều tra tỷ lệ các trang trại có ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất là 25%.


� Kết quả điều tra số lượng trang trại có liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (cả đầu vào và đầu ra) chiếm tỷ lệ 24%; sản phẩm trang trại tiêu thụ chủ yếu thông qua tư thương (chiếm 84,8%), trong đó theo hợp đồng 11,8% (thông qua các hợp đồng ký trước khi sản xuất chiếm 8,3%); tiêu thụ thông qua doanh nghiệp chiếm 11,3%. 


� Kết quả điều tra tỷ lệ trang trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải theo quy định đạt 70,8%, tuy nhiên mức độ xử lý chất thải thấp (đạt 35,7%).


� Vẫn còn khoảng 70% trang trại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
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